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Dallas-Fort Worth, Texas, USA, Thứ Năm, ngày 19 tháng 01 năm 2006 
 

CHIẾN SỬ HOÀNG SA 
(Kính dâng Anh Linh các chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận hải chiến 
Hoàng Sa) 
 

Việt Nam xưa, Ðức Thánh Trần 
Bạch Ðằng cưỡi ngọn sóng thần, tuốt gươm 

Giặc Mông Cổ tìm đường tháo chạy 
Tướng như quân hết thảy rụng rời 

Tàn binh cọc nhọn thây phơi 
Một phen thủy chiến muôn đời sử xanh (1287) 

Mộng xâm lấn tranh giành bờ cõi 
Vẫn âm mưu quen thói quân Tàu 
Sáu trăm tám bảy năm sau (1974) 

Hoàng Sa máu lại đỏ ngầu biển Ðông 
Trận hải chiến hào hùng, khốc liệt 
Với kẻ thù truyền kiếp Trung Hoa 

Ðây, trang chiến sử Hoàng Sa 
Chỉ huy Hải Đội, họ Hà điều binh (1) 

Bốn chiến hạm hải trình tham chiến (2) 
Những Người Con Của Biển kiên cường 

Trong vòng lửa đạn đau thương 
Lưu danh muôn thuở tấm gương anh hùng 

Họ chiến đấu vô cùng dũng liệt 
Dù địch quân tiếp viện đông hơn 

Ðạn bay súng nổ từng cơn 
Bốn tàu Trung Cộng chiến trường lâm nguy 

Cái bị pháo chìm đi mất dấu 
Cái nước theo phía hậu tuôn vào 

Ðịch quân hoảng hốt xôn xao 
Và quân ta cũng bước vào khó khăn 

Gương chiến đấu Bạch Ðằng bỗng hiện 
Sáng như sao trên phiến linh hồn 

Biển xanh đỏ máu oan hờn 
Chiến hạm Nhật Tảo trong cơn nguy nàn (3) 

Vẫn anh dũng chặn làn sóng địch 
Ðể đoàn quân rời đích an toàn 

Lòng tàu nước ngập, máu loang 

https://www.vnnavydallas.com/
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Nhưng lòng thủy thủ hiên ngang với tàu 
Ngay cả lúc chìm sâu đáy biển 
Vẫn một niềm tận hiến, hy sinh 

Trong lòng biển mẹ anh linh 
Trái tim bất khuất đau tình quê hương! 

Hẹn một ngày trùng dương sóng nổi 
Về Hoàng Sa rửa mối hận này 

Chủ quyền Hoàng đảo trong tay 
Xanh reo ngọn sóng, vàng bay sắc cờ 

Và một ngày cõi bờ dân Việt 
Thoát qua hồi nạn kiếp đau thương 

Có anh đứng giữa đại dương 
Hát mừng ba cõi quê hương thanh bình 

Có gió hát lời tình đất nước 
Có sóng ru từng bước tàu đi 

Có bia tên khắc lòng ghi 
Có hồn Nhật Tảo ôm ghì Hoàng Sa 

Có truy điệu vòng hoa dân Việt 
Ghi công ơn oanh liệt hy sinh 

Có tôi dâng áng thơ tình 
Vinh danh chiến sử nước mình: Hoàng Sa ... 

 
Ngô Minh Hằng 

nmh5475@aol.com 
20/11/2006 

 
Chú Thích của Hải Quân Thiếu Tá Trần Ðỗ Cẩm (Khóa 11 Sĩ Quan Hải Quân/Nha Trang) 
{camtran11@gmail.com, Austin, Texas, USA} 
 
(1). Hải Quân Ðại Tá Hà Văn Ngạc (Khóa 5 Sĩ Quan Hải Quân/Nha Trang), Chỉ Huy Trưởng Hải 
Ðội Việt Nam Cộng Hòa trong trận hải chiến Hoàng Sa. 
 
(2). Bốn chiến hạm Hải Quân (HQ) Việt Nam Cộng Hòa tham chiến trong trận Hoàng Sa gồm:  
 
- Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt (HQ-16) do HQ Trung Tá Lê Văn Thự (Khóa 10 Sĩ Quan 
Hải Quân/Nha Trang) làm Hạm Trưởng. 
 
- Tuần Dương Hạm Trần Bình Trọng (HQ-5) do HQ Trung Tá Phạm Trọng Quỳnh (Khóa 11 Sĩ 
Quan Hải Quân /Nha Trang) làm Hạm Trưởng. Ðây là Soái Hạm. Ðại Tá Hà Văn Ngạc ở trên 

https://www.vnnavydallas.com/
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chiến hạm này chỉ huy trận hải chiến.  
 
- Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư (HQ-4) do HQ Trung Tá Vũ Hữu San (Khóa 11 Sĩ Quan Hải 
Quân /Nha Trang) làm Hạm Trưởng.  
 
- Hộ Tống Hạm Nhật Tảo (HQ-10) do HQ Thiếu Tá Ngụy Văn Thà (Khóa 12 Sĩ Quan Hải Quân 
/Nha Trang) làm Hạm Trưởng. 
 
(3). Hạm Trưởng HQ-10, HQ Thiếu Tá Ngụy Văn Thà bị thương, quyết ở lại trên tàu. Ba đoàn 
viên tên Lê Văn Tây, Ðinh Hoàng Mai và Phạm Anh Dũng đã hy sinh ở lại bắn chặn tàu Trung 
Cộng để đồng đội an toàn rời khỏi chiến hạm. HQ Thiếu Tá Ngụy Văn Thà và ba đoàn viên đã can 
đảm trong truyền thống "chết theo tàu" và để lại bao nhớ tiếc đau thương cho những người ở lại. 
 
 

 
Quần Đảo Hoàng Sa, Việt Nam Cộng Hòa – 
The Paracel Islands, Republic of Vietnam 
{https://www.vnnavydallas.com/tailieu/hoang
_sa_01_19_1974.pdf} 
 
Quần đảo Hoàng Sa cách thành phố Đà Nẵng, 
Việt Nam Cộng Hòa, khoảng 315 km (170 hải 
lý) tính từ. Theo truyền thống, người Việt Nam 
gọi vùng biển thuộc Thái Bình Dương nằm ở 
phía Đông Việt Nam là Biển Đông.  Còn người 
Trung Hoa gọi là Biển Nam Hải vì ở phía Nam 
của đại lục địa Trung Quốc. 

 

 
Hải Quân (HQ) Đại Tá Hà Văn Ngạc (1935-
1999), Khóa 5 Sĩ Quan Hải Quân/Nha Trang, 
Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa 
{https://www.vnnavydallas.com/tailieu/hoang_
sa_01_19_1974.pdf} 

https://www.vnnavydallas.com/
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Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang, 
Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa 
{https://www.vnnavydallas.com/tailieu/hoang
_sa_01_19_1974.pdf} 

 

 
{https://www.vnnavydallas.com/tailieu/hoang_
sa_01_19_1974.pdf} 

 
Lực Lượng Đặc Nhiệm Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa 

 

 
HQ Trần Khánh Dư (Khu Trục Hạm 4), Hải 
Quân Việt Nam Cộng Hòa 
{https://www.vnnavydallas.com/tailieu/hoang_
sa_01_19_1974.pdf} 

 

 
HQ Trần Bình Trọng (Tuần Dương Hạm 5), Hải 
Quân Việt Nam Cộng Hòa 
 
Ðây là Soái Hạm. HQ Ðại Tá Hà Văn Ngạc ở 
trên chiến hạm này chỉ huy trận hải chiến 
 
{https://www.vnnavydallas.com/tailieu/hoang_
sa_01_19_1974.pdf} 
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Hạm Trưởng HQ Trung Tá Vũ Hữu San (Khóa 
11 Sĩ Quan Hải Quân/Nha Trang), Hải Quân 
Việt Nam Cộng Hòa {Hải-Sử Tuyển-Tập, trang 
254, Tổng Hội Hải-Quân & Hàng-Hải Hải-
Quân Việt-Nam Cộng-Hòa ấn hành 2004, 
https://www.vnnavydallas.com/tailieu/2021_H
ai_Su_Tuyen_Tap.pdf} 

 
Hạm Trưởng HQ Trung Tá Phạm Trọng Quỳnh 
(Khóa 11 Sĩ Quan Hải Quân/Nha Trang), Hải 
Quân Việt Nam Cộng Hòa {Hải-Sử Tuyển-Tập, 
trang 256, Tổng Hội Hải-Quân & Hàng-Hải 
Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa ấn hành 2004, 
https://www.vnnavydallas.com/tailieu/2021_H
ai_Su_Tuyen_Tap.pdf} 

 

 
HQ Lý Thường Kiệt (Tuần Dương Hạm 16), 
Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa 
{https://www.vnnavydallas.com/tailieu/hoang_
sa_01_19_1974.pdf} 

 

 
HQ Nhật Tảo (Hộ Tống Hạm 10), Hải Quân 
Việt Nam Cộng Hòa 
{https://www.vnnavydallas.com/tailieu/hoang
_sa_01_19_1974.pdf} 
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Hạm Trưởng HQ Trung Tá Lê Văn Thự (Khóa 
10 Sĩ Quan Hải Quân/Nha Trang), Hải Quân 
Việt Nam Cộng Hòa {Hải-Sử Tuyển-Tập, trang 
254, Tổng Hội Hải-Quân & Hàng-Hải Hải-
Quân Việt-Nam Cộng-Hòa ấn hành 2004, 
https://www.vnnavydallas.com/tailieu/2021_H
ai_Su_Tuyen_Tap.pdf} 

 

 
Hạm Trưởng HQ Thiếu Tá Ngụy Văn Thà 
(Khóa 12 Sĩ Quan Hải Quân/Nha Trang), Hải 
Quân Việt Nam Cộng Hòa {Hải-Sử Tuyển-Tập, 
trang 255, Tổng Hội Hải-Quân & Hàng-Hải 
Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa ấn hành 2004, 
https://www.vnnavydallas.com/tailieu/2021_H
ai_Su_Tuyen_Tap.pdf} 
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Hạ Sĩ Nhất Vận Chuyển Lê 
Văn Tây, HQ Nhật Tảo (Hộ 
Tống Hạm 10), Hải Quân Việt 
Nam Cộng Hòa {Hải-Sử 
Tuyển-Tập, trang 262, Tổng 
Hội Hải-Quân & Hàng-Hải 
Hải-Quân Việt-Nam Cộng-
Hòa ấn hành 2004, 
https://www.vnnavydallas.co
m/tailieu/2021_Hai_Su_Tuye
n_Tap.pdf} 

 
Hạ Sĩ Nhất Cơ Khí Đinh 
Hoàng Mai, HQ Nhật Tảo (Hộ 
Tống Hạm 10), Hải Quân Việt 
Nam Cộng Hòa {Hải-Sử 
Tuyển-Tập, trang 262, Tổng 
Hội Hải-Quân & Hàng-Hải 
Hải-Quân Việt-Nam Cộng-
Hòa ấn hành 2004, 
https://www.vnnavydallas.co
m/tailieu/2021_Hai_Su_Tuye
n_Tap.pdf} 

 
Trung-Sĩ Thám Xuất Lê Anh 
Dũng, HQ Nhật Tảo (Hộ Tống 
Hạm 10), Hải Quân Việt Nam 
Cộng Hòa {Hải-Sử Tuyển-
Tập, trang 248, Tổng Hội Hải-
Quân & Hàng-Hải Hải-Quân 
Việt-Nam Cộng-Hòa ấn hành 
2004, 
https://www.vnnavydallas.co
m/tailieu/2021_Hai_Su_Tuye
n_Tap.pdf} 

 
Xin được trân trọng nghiêng mình trước (74) tử sĩ đã oai hùng hy sinh để giữ gìn lãnh thổ 
cùng hải phận của nước Việt Nam Cộng Hòa, trong trận hải chiến Hoàng Sa với Hải Quân 
Trung Cộng vào lúc 10:30 sáng ngày Thứ Bảy, 19 tháng 01 năm 1974 {Hải-Sử Tuyển-Tập, 
trang 373-376, Tổng Hội Hải-Quân & Hàng-Hải Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa ấn hành 
2004, https://www.vnnavydallas.com/tailieu/2021_Hai_Su_Tuyen_Tap.pdf} 
HQ Nhật Tảo (Hộ Tống Hạm 
10) 

Chức Vụ, Họ & Tên Số Quân 

1 HQ Thiếu Tá Ngụy Văn Thà 63A/700.824 
Hạm Trưởng 

2 HQ Đại Úy Nguyễn Thành Trí 61A/702.714 
Hạm Phó 

3 Thượng Sĩ Nhất Trọng Pháo 
Nguyễn Hồng Châu 

59A/700.126 
Quản Nội Trưởng 

https://www.vnnavydallas.com/
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4 Thượng Sĩ Quản Kho Tuấn  
5 Thượng Sĩ Giám Lộ Vương Thương  
6 Thượng Sĩ Trọng Pháo Nam  
7 Thượng Sĩ Trọng Pháo Đức  
8 Thủy Thủ Điện Tử Thanh  
9 Thượng Sĩ Điện Tử Thọ  
10 HQ Trung Úy Vũ Văn Bang 66A/702.337 

Sĩ Quan Đệ Tam 
Trưởng Trung Tâm 
Chiến Báo {Combat 
Information Center 
(CIC)} 

11 HQ Trung Úy Phạm Văn Đồng 67A/701.990 
Trưởng khẩu đại bác 
76 ly 2 

12 HQ Trung Úy Cơ Khí & Hàng Hải 
Thương Thuyền Huỳnh Duy Thạch 

63A/702.639 
Cơ Khí Trưởng 

13 HQ Trung Úy Cơ Khí Ngô Chí 
Thành 

68A/702.453 
Hầm máy 

14 HQ Thiếu Úy Vũ Đình Huân 69A/703.058 
Sĩ Quan Phụ Tá 
Trưởng Phiên 

15 Thượng Sĩ Nhất Cơ Khí Phạm Tân 
Liêng 

56A/700.190 

16 Thượng Sĩ Nhất Điện Khí Võ Thế 
Kiệt 

61A/700.579 

17 Thượng Sĩ Vận Chuyển Hoàng 
Ngọc Lê 

53A/700.030 
Nhiệm sở Đài Chỉ 
Huy 

18 Trung Sĩ Nhất Vô Tuyến Phan Tiên 
Chung 

66A/701.539 

19 Trung Sĩ Trọng Pháo Huỳnh Kim 
Sang 

70A/702.678 

20 Trung Sĩ Thám Xuất Lê Anh Dũng 70A/700.820 
21 Trung Sĩ Điện Khí Lai Viết Luận 69A/700.599 
22 Trung Sĩ Vận Chuyển Ngô Tấn Sơn 71A/705.471 
23 Trung Sĩ Giám Lộ Nguyễn Văn On 69A/701.695 

https://www.vnnavydallas.com/
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24 Trung Sĩ Trọng Pháo Nguyễn 
Thành Trong 

72A/700.861 

25 Trung Sĩ Trọng Pháo Nguyễn Vinh 
Xuân 

70A/703.062 
Xạ thủ đại bác 20 ly 

26 Trung Sĩ Cơ Khí Phạm Văn Quý 71A/703.502 
27 Trung Sĩ Cơ Khí Nguyễn Tấn Sĩ 66A/701.761 
28 Trung Sĩ Cơ Khí Trần Văn Ba 65A/700.365 
29 Trung Sĩ Điện Tử Nguyễn Quang 

Xuân 
70A/703.755 

30 Trung Sĩ Bí Thư Trần Văn Đàm 64A/701.108 
31 Hạ Sĩ Nhất Vận Chuyển Lê Văn 

Tây 
68A/700.434 
Phụ xạ thủ đại bác 20 
ly 

32 Hạ Sĩ Nhất Vận Chuyển Lương 
Thành Thu 

70A/700.494 

33 Hạ Sĩ Nhất Trọng Pháo Nguyễn 
Quang Mén 

65A/702.384 

34 Hạ Sĩ Nhất Vận Chuyển Ngô Sáu 68A/700.546 
Phụ xạ thủ bích kích 
pháo 81 ly 

35 Hạ Sĩ Nhất Cơ Khí Đinh Hoàng Mai 70A/700.729 
Phụ xạ thủ đại bác 20 
ly 

36 Hạ Sĩ Nhất Cơ Khí Trần Văn Mông 71A/703.890 
37 Hạ Sĩ Nhất Điện Khí Trần Văn Định 69A/700.627 
38 Hạ Sĩ Vận Chuyển Trương Hồng 

Đào 
71A/704.001 

39 Hạ Sĩ Vận Chuyển Huỳnh Công Trứ 71A/701.671 
Xạ thủ đại bác 76 ly 
2 

40 Hạ Sĩ Giám Lộ Nguyễn Xuân 
Cường 

71A/700.550 

41 Hạ Sĩ Giám Lộ Nguyễn Văn Hoàng 72A/702.678 
42 Hạ Sĩ Trọng Pháo Phan Văn Hùng 71A/706.091 

Xạ thủ đại bác 76 ly 
2 

43 Hạ Sĩ Trọng Pháo Nguyễn Văn 
Thân 

71A/702.606 
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44 Hạ Sĩ Trọng Pháo Nguyễn Văn Lợi 62A/700.162 
45 Hạ Sĩ Cơ Khí Trần Văn Bây 68A/701.244 
46 Hạ Sĩ Cơ Khí Nguyễn Văn Đông 71A/703.792 
47 Hạ Sĩ Trọng Pháo Trần Văn Thêm 61A/701.842 
48 Hạ Sĩ Cơ Khí Phạm Văn Ba 71A/702.200 
49 Hạ Sĩ Điện Khí Nguyễn Ngọc Hòa 71A/705.756 
50 Hạ Sĩ Điện Khí Trần Văn Cường 72A/701.122 
51 Hạ Sĩ Phòng Tai Nguyễn Văn 

Phương 
71A/705.951 

52 Hạ Sĩ Phòng Tai Phan Văn Thép 70A/703.166 
53 Thủy Thủ Nhất Trọng Pháo Nguyễn 

Văn Nghĩa 
72A/703.928 

54 Thủy Thủ Nhất Trọng Pháo Nguyễn 
Văn Đức 

73A/701.604 
Xạ thủ đại bác 76 ly 
2 

55 Thủy Thủ Nhất Trọng Pháo Thi Văn 
Sinh 

72A/703.039 

56 Thủy Thủ Nhất Trọng Pháo Lý 
Phùng Quí 

71A/704.165 

57 Thủy Thủ Nhất Vô Tuyến Phạm 
Văn Thu 

70A/702.198 

58 Thủy Thủ Nhất Phòng Tai Nguyễn 
Hữu Phương 

73A/702.542 

59 Thủy Thủ Nhất Thám Xuất Phạm 
Văn Lèo 

73A/702.651 

60 Thủy Thủ Nhất Cơ Khí Dương Văn 
Lợi 

73A/701.643 

61 Thủy Thủ Nhất Cơ Khí Châu Tùy 
Tuấn 

73A/702.206 

62 Thủy Thủ Nhất Điện Tử Đinh Văn 
Thục 

71A/704.487 
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Hội Trưởng (HT) 
Dr. Hà Mạnh Chí, Ph.D. (hậu 
duệ) 
(214) 232-4826 
haiquantrungduong@yahoo.com 

Hội Phó Nội Vụ 
Nguyễn Tiến Lễ (hậu duệ) 
(214) 535-0406 
clnguyen2862@gmail.com 

Hội Phó Ngoại Vụ 
Đàm Thanh Tâm (Khóa 20) 
(214) 289-5542 
tamdam52@yahoo.com 

Tổng Thư Ký (TTK)/Thủ Quỹ 
Lê Anh Vũ (hậu duệ Trừ Bị Thủ 
Đức) 
(214) 734-2578 
vuoanh99@msn.com 
oanhvu99@yahoo.com 

Đặc Trách Vùng Dallas 
Nguyễn Thục Huyền (hậu duệ) 
(972) 978-0369 
thuchuyen_debbie@yahoo.com 

Đặc Trách Vùng Fort Worth 
Hà Đức Minh (hậu duệ) 
(817) 791-8164 
minhvdha@yahoo.com 

Cố Vấn 
Nguyễn Văn Lạc (Khóa 1 Đặc 
Biệt) 
(469) 346-9222 
banglinhlv@gmail.com 

Cố Vấn 
Nguyễn Văn Nở (Khóa 24) 
(972) 816-4339 
nguyenno24@gmail.com 
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HQ Trần Khánh Dư (Khu Trục 
Hạm 4) 

Chức Vụ, Họ & Tên Số Quân 

63 HQ Thiếu Úy Nguyễn Phúc Xá Trưởng Khẩu 
64 Hạ Sĩ Nhất Vận Chuyển Bùi Quốc 

Danh 
Xạ Thủ 

65 Biệt Hải Nguyễn Văn Vượng Xung Phong Tiếp 
Đạn 

HQ Trần Bình Trọng (Tuần 
Dương Hạm 5) 

Chức Vụ, Họ & Tên Số Quân 

66 HQ Trung Úy Nguyễn Văn Đồng Trưởng Khẩu 127 ly 
67 Thượng Sĩ Điện Tử Nguyễn Phú 

Hảo 
60A/701.092 
Trưởng ban Điện Tử 

68 Trung Sĩ Nhất Trọng Pháo Vũ Đình 
Quang 

62A/700.710 
Trưởng khẩu đại bác 
20 ly tả và hữu hạm 

HQ Lý Thường Kiệt (Tuần 
Dương Hạm 16) 

Chức Vụ, Họ & Tên Số Quân 

69 Trung Sĩ Điện Khí Trần Văn Xuân 68A/701.074 
Hầm máy 

70 Hạ Sĩ Quản Kho Nguyễn Văn 
Duyên 

 

Người Nhái Chức Vụ, Họ & Tên Số Quân 
71 Trung Úy Lê Văn Đơn Trưởng Toán Đổ Bộ 
72 Thượng Sĩ Đinh Hữu Từ  
73 Hạ Sĩ Đỗ Văn Long  
74 Hạ Sĩ Nguyễn Văn Tiến  
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